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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày 12 tháng 12 năm 2023 
 

 

BÁO CÁO   

Thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng an ninh năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 

(Trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026) 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20/11/2015; Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 

dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, ngày   /12/2023  

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thực hiện thẩm tra Báo cáo số 625/BC-

UBND ngày 04/12/2023, của UBND huyện Tủa Chùa và dự thảo Nghị quyết Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024, huyện 

Tủa Chùa trình kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Khóa XXI; trên cơ sở xem xét Báo 

cáo của UBND huyện; ý kiến thẩm tra của  các Ban HĐND huyện, Ban Kinh tế 

- Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:  

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024. 

1. Kết quả đạt được 

  Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện cơ bản nhất trí với các nội dung theo 

báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội,đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023. Báo cáo được xây dựng công phu, 

chi tiết; các nhận định đánh giá cơ bản đã bám sát Nghị quyết số 62/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2022 của HĐND huyện và các nghị quyết liên quan, sát với tình 

hình thực tế hiện nay.   

Huyện Tủa Chùa triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh 

còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là tình hình thời tiết, khí hậu, thiên 

tai diễn biến bất thường đã tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và ảnh 

hưởng đến kết quả thực hiện các mục tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Song được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các Bộ, ngành Trung ương, 
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đặc biệt là sự quan tâm sát sao, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, 

chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nhiều chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện đã đạt và vượt mục tiêu đề ra trên các lĩnh vực, nổi 

bật là: 

(1). Phát triển kinh tế - xã hội:  

Cây lương thực có hạt :  Tổng diện tích cây lương thực có hạt 9.136 ha 

(đạt 99,38% kế hoạch giao); Tổng sản lượng lương thực có hạt 28.973,37 tấn 

(đạt 100,36% kế hoạch giao); Cây lương thực khác: Tổng diện tích trồng 675 ha; 

sản lượng đạt 7.101,6 tấn, trong đó cây sắn trồng 595 ha (đạt 103,48% kế 

hoạch), năng suất đạt 109,9 tạ/ha, sản lượng đạt 6.539 tấn (đạt 103,23% kế 

hoạch) Cây công nghiệp:  Đậu đỗ các loại: Trồng 155 ha (đạt 108,39% kế 

hoạch), năng suất đạt 16,6 tạ/ha, sản lượng đạt 257,3 tấn (đạt 108,39% kế 

hoạch), Cây lạc: Trồng 88 ha (đạt 220% kế hoạch), năng suất đạt 23,4 tạ/ha, sản 

lượng đạt 205,88 tấn (đạt 435,45% kế hoạch).; Cây chè: Toàn huyện có 595,89 

ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt 115 tấn, sản lượng chè thương phẩm chế biến 

đạt 19,17 tấn (đạt 143,75% kế hoạch giao); Chăn nuôi, thú y:  Tổng đàn gia súc 

gia cầm đạt 380.315 con (đạt 102,02% kế hoạch).  

 Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng:  Tăng cường công tác tuyên truyền, 

vận động nhân dân bảo vệ diện tích rừng hiện có, tiếp tục tuyên truyền, vận 

động nhân dân chăm sóc, bảo vệ đối với các diện tích rừng trồng phòng hộ thay 

thế, diện tích khoanh nuôi tái sinh không trồng bổ sung các năm 2018 - 2022, 

khuyến khích phát triển khoanh nuôi tái sinh rừng, thực hiện tốt các chính sách 

hỗ trợ và chi trả dịch vụ rừng; thực hiện trồng 34.000 cây phong trào phân tán 

(đạt 121,43% kế hoạch), tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,82%.     

Thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất:  Thực hiện chính sách theo Quyết 

định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên: Thực 

hiện 02 dự án liên kết sản xuất vịt bầu địa phương quy mô 5.100 con và trồng 

cây Cà gai leo quy mô 10ha; hỗ trợ 64 lồng bè nuôi cá cho 16 hộ trên địa bàn 

các xã Tủa Thàng, Huổi Só. Thực hiện chính sách quản lý, sử dụng đất trồng lúa 

theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP: Thực hiện 2 mô hình trình diễn áp dụng giống 

mới lúa vụ xuân và vụ mùa; Năng suất vụ Xuân đạt 78 tạ/ha, sản lượng đạt 663 

tấn; vụ mùa đạt 70 tạ/ha sản lượng đạt 560 tấn ; Công nghiệp, xây dựng, giao 

thông vận tải, thương mại và dịch vụ đều có những chuyển biến tích tích cực đáp 

ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn. 

Thu chi ngân sách:  Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 

20/11/2023 đạt 706.715.000.000 đồng, trong đó ngân sách địa phương được 

hưởng theo phân cấp đạt 705.020.000.000 đồng (đạt 119% dự toán giao); ước 

thực hiện cả năm 727.505.000.000 đồng (đạt 123% dự toán giao).  Tổng thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến ngày 20/11/2023 đạt 

19.270.000.000 đồng (đạt 137% dự toán giao), trong đó thu ngân sách trên địa 

bàn huyện và xã hưởng đạt 17.575.000.000 đồng (đạt 139% dự toán giao); ước 

thực hiện cả năm đạt 22.676.000.000 đồng (đạt 161% dự toán giao).  Tổng chi 
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ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 20/11/2023 đạt 514.883.000.000 đồng 

(đạt 87% dự toán giao); ước thực hiện cả năm đạt 725.730.000.000 đồng (đạt 

123% dự toán giao).    

(2) Giáo dục đào tạo,văn hoá - xã hội  

Năm học 2023-2024, toàn huyện có 42 cơ sở giáo dục với 742 nhóm, lớp 

và 21.561 học sinh, học viên . Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp 3 đến dưới 36 tháng tuổi 

đạt 31,3% (vượt 0,6% so với kế hoạch giao); trẻ 3-5 tuổi đạt 99,9% (vượt 0,1% 

so với kế hoạch giao); trẻ 5 tuổi đạt 100% (đạt chỉ tiêu so với kế hoạch giao); tỷ 

lệ học sinh 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100% (đạt chỉ tiêu so với kế hoạch giao); 6-

10 tuổi học tiểu học đạt 99,9% (đạt chỉ tiêu so với kế hoạch giao); 11 tuổi vào 

lớp 6 đạt 96,4% (thấp hơn 1,3% so với kế hoạch giao); 11-14 tuổi học trung học 

cơ sở đạt 94,4% (thấp hơn 2,6 % so với kế hoạch giao); 15 tuổi vào lớp 10 đạt 

66,3% (đạt chỉ tiêu so với kế hoạch giao); 15-18 tuổi học THPT đạt 69,7% (đạt 

chỉ tiêu so với kế hoạch giao). Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục 

duy trì vững chắc và từng bước nâng cao các chỉ số, tiêu chí đạt chuẩn theo quy 

định. Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 

theo kế hoạch, đặc biệt là tuần lễ văn hóa đã góp phần thu hút đông đảo du 

khách tới tham quan, trải nghiệm; công tác truyền thông tin, truyền thông có 

nhiều đổi mới, đạt được những kết quả tích cực.  

(3) Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh được thực hiện quyết 

liệt, đồng bộ và hiệu quả.Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế 

dự phòng, y tế cơ sở bảo đảm về nhân lực, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế đáp 

ứng theo yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì 04 xã đạt tiêu chí mới quốc gia về y tế xã giai 

đoạn đến năm 2030. 

(4) Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, lao động việc làm có nhiều 

chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 35,21% (giảm 5,51% so 

với năm 2022), thực hiện tốt công tác hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, các gia 

đình chính sách trên địa bàn huyện.  

(5) Công tác tư pháp, nội vụ, thanh tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực, 

cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Công tác dân tộc, Tôn giáo tiếp tục được quan tâm, đời sống đồng bào các dân 

tộc thiểu số ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng 

cường, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ vững an ninh, chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

(6) Triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc 

phòng địa phương. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng 

cơ động lực lượng khắc phục sự cố thiên tai, phòng chống cháy rừng, bảo vệ 

rừng. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, 

các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; chủ động phòng ngừa, 

đấu tranh làm thất bại âm mưu, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật 

đổ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động; tích cực 
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đấu tranh, ngăn chặn các yếu tố gây mất ổn định về an ninh, trật tự; kịp thời giải 

quyết những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở. 

(7) Các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 được quan tâm, quyết liệt triển 

khai trên địa bàn; công tác tuyên truyền về Đề án và phương thức thay thế sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú được triển khai bằng nhiều hình thức, nhiều thứ tiếng dân tộc để 

người dân và doanh nghiệp tiếp cận. Đã hoàn thành cơ bản, nhiều chỉ tiêu làm 

sạch dữ liệu dân cư, làm sạch dữ liệu của các ngành, đoàn thể, như: Dữ liệu bảo 

hiểm (đạt 99,71%), giáo dục (99,69%), LĐTBXH cập nhật thông tin Người lao 

động (đạt 92,6%), dữ liệu hội viên và các đoàn thể (đạt 100%). Số hóa thông tin 

sổ hộ tịch (đạt 96,48%); công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

còn hiệu lực (đạt 96,18%); 15/25 dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ trên môi trường trực tuyến (đạt 92%), thu nhận 37.199/41.303 hồ sơ định 

danh điện tử (đạt 90,06%), hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân cho 100% 

công dân trong độ tuổi có mặt tại địa bàn. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện cơ bản nhất trí với các tồn tại, hạn chế 

và nguyên nhân mà UBND huyện đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra trong báo cáo. 

3.Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 

Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 đã 

nêu trong báo cáo, đồng thời có ý kiến như sau: 

Ngoài bối cảnh tác động đến phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 đã nêu 

trong báo cáo, thì thách thức về giảm nghèo tác động và nguy cơ dịch bệnh, 

thiên tai luôn tiềm ẩn, rủi ro từ biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan…vì vậy, đề 

nghị UBND huyện các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần 

tập trung khắc phục những tồn tại, bất cập, vướng mắc đã được xác định và tiếp 

tục có những chương trình, kế hoạch, kịch bản cụ thể linh hoạt thực hiện tốt 

những giải pháp đã nêu trong báo cáo và quan tâm một số nội dung trọng tâm sau: 

(1). Kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong các thủ tục, hồ sơ về đất đai, 

đo đạc, quy chủ  đã ảnh hưởng đến một số dự án đầu tư xây dựng vướng mắc 

liên quan đến đất rừng làm chậm tiến độ triển khai dự án và giải ngân vốn được giao. 

(2) Tăng cường công tác dự báo, nắm tình hình, tư tưởng Nhân dân trên 

địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin tuyền các chủ trưởng của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác dân tộc tôn 

giáo. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp với các địa 

phương rà soát, nắm địa bàn để tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc phát sinh trong việc tranh chấp đất đai. 

 II. Dự thảo Nghị quyết Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng 

tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024 

 1. Về thẩm quyền ban hành. 
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 Việc ban hành Nghị quyết Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024 là 

đúng thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện. 

 2.Về sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết 

  Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở, kết quả thực hiện mục tiêu, 

nhiệm vụ theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện 

về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - 

an ninh năm 2023 và phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước; phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo 

quốc phòng an ninh của huyện. 

 3. Nội dung dự thảo Nghị quyết 

 Ban Kinh tế-Xã hội cơ bản thống nhất, nhất trí với dự thảo Nghị quyết về 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024. Tại phiên họp thẩm tra ngày 

12/12/2023 của Ban kinh tế-Xã hội HĐND huyện, một số nội dung tham gia đã 

được UBND huyện, các cơ quan liên quan tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Nghị 

quyết như đã trình tại kỳ họp. 

 4. Về thể thức Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu cầu về 

thể thức trình bày văn bản theo quy định của pháp luật. 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra về  tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội,đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024. Dự thảo Nghị quyết về 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 

kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Thành viên Ban KT-XH; 

- Phòng TC - KH huyện; 

- Lđ VP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

Phạm Hữu Hà 
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